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Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. (1,0 điểm)
   a. Chữ số 2 trong số thập phân 196,827 có giá trị là: 
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               D. 2

   b. Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 2,3 giờ = ............... phút là: 

    A. 23
               B. 123                     C. 120                    D. 138    
Câu 2.(0,5 điểm) Số thập phân 0,25 viết thành tỉ số phần trăm ta được:

    A. 25%

     B. 0,25%

      C. 0,025%
      D. 2,5%

Câu 3. (1,0 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
     a. 18m2 46dm2 = ………………m2                         

     b. 3m3 82dm3 = ……………….dm3
Câu 4. (1,0 điểm) Một hình thang có đáy lớn là 12cm, đáy bé 8cm, chiều cao 0,9dm. Diện tích hình thang đó là :
    A. 180cm2              B. 9cm2                    C. 90cm2               D. 18cm2

Câu 5. (1,0 điểm) Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,6m, chiều rộng 1,2m và chiều cao 0,8m. Diện tích toàn phần hình hộp đó là:

    A. 6,4 m2               B. 8,32m2                 C. 83,2m2               D. 8,23m2
Câu 6. (1,0 điểm) Một ô tô trong 2 giờ 30 phút đi được 120km. Vận tốc ô tô là:
    A. 32km/giờ
    B.300km/giờ           C. 1500km/giờ        D. 48km/giờ
Câu 7. (1,0 điểm) Đặt tính rồi tính: 

 a. 286,34+521,85          b. 516,4 - 350,28         c. 25,04 x 3,5         d. 45,54:18                         
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
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Câu 8. (1,0 điểm) Tính giá trị biểu thức:


     54,72 + 103,32 : 3,6 – 23,17


...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................
Câu 9. (1,5 điểm) Một xe ô tô đi từ tỉnh A lúc 7 giờ 30 phút và đến tỉnh B lúc 12 giờ 15phút. Vận tốc của ô tô đi là 40km/giờ. Giữa đường ô tô có nghỉ 30 phút. Tính độ dài quãng đường AB.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Câu 10. (1,0 điểm) Một hình chữ nhật có chu vi là 160cm và có chiều dài gấp ba lần chiều rộng. Tính diện tích của hình chữ nhật đó?
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